
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 37/1 Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOANG GIA MOM

0109952529

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt - Bán buôn 
thủy sản - Bán buôn rau, quả - Bán buôn cà phê chi tiết: Bán 
buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột. - Bán buôn 
chè: Chi tiết: Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc 
chưa chế biến, đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng 
cách nhúng gói chè vào nước (chè Lippton, Dilmate...). - Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn trứng và 
sản phẩm từ trứng; - Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; - Bán 
buôn hạt tiêu, gia vị khác; - Bán buôn thức ăn cho động vật 
cảnh.
- Kinh doanh thực phẩm; Thực phẩm chức năng; Các vi chất 
bổ sung vào thực phẩm; Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOANG GIA MOM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA MOM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA MOM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989555301
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn thuốc; - Mua bán trang thiết bị y tế; - Buôn bán 
thuốc thú y.
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm;
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;
- Bán buôn ô dù;
- Bán buôn dao, kéo;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, 
ống nhòm, kính lúp);
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4649(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn thiết bị, vật tư tiêu hao trong ngành điện, ngành 
luyện kim và các ngành công nghiệp
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

4659
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6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Kinh doanh hóa chất;
- Bán buôn Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá 
học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và 
hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh;
- Bán buôn nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương 
liệu, phụ liệu, chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm và công nghệ;
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, sản phẩm 
từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

8. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: + Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và 
thực phẩm; + Đóng gói đồ rắn; + Đóng gói bảo quản dược liệu; 
+ Dán tem, nhãn và đóng dấu; + Bọc quà; + Đóng gói mỹ 
phẩm

8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ nhận ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Đào tạo trung cấp 8532

12. Đào tạo cao đẳng 8533

13. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

8610
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14. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám đa khoa.
- Phòng khám chuyên khoa, bao gồm: Phòng khám nội tổng 
hợp; Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô 
hấp, tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội; Phòng 
khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các 
phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông; Phòng khám 
chuyên khoa ngoại; Phòng khám chuyên khoa phụ sản; Phòng 
khám chuyên khoa nam học; Phòng khám chuyên khoa răng - 
hàm - mặt; Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng; Phòng 
khám chuyên khoa mắt; Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; 
Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng; Phòng khám 
chuyên khoa tâm thần; Phòng khám chuyên khoa ung bướu; 
Phòng khám chuyên khoa da liễu; Phòng khám chuyên khoa y 
học cổ truyền; Phòng chẩn trị y học cổ truyền; Phòng khám 
chuyên khoa dinh dưỡng; Phòng xét nghiệm; Phòng khám 
chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang;
Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng; Phòng khám, điều trị 
bệnh nghề nghiệp; Phòng khám chuyên khoa khác.
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

8620

15. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc khám bệnh, chữa 
bệnh theo nguyên lý y học gia đình)
- Dịch vụ y tế bao gồm: dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại 
nhà; Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong 
nước và ra nước ngoài; Dịch vụ kính thuốc; Dịch vụ thẩm mỹ;
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

8699

16. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng; Nhà điều dưỡng;

8710

17. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:
- Dịch vụ xoa bóp;
- Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật 
(đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư
(Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, chứng khoán)

6619

19. Quảng cáo 7310
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20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về công nghệ
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ;
- Hoạt động phiên dịch;

7490

21. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe Ôtô

7710

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác, gồm: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa 
hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, 
trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng 
hóa: Quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương 
thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống 
hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các 
mặt hàng khác

4719

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;
- Thực phẩm khác: Cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột, 
cà phê hoà tan, chè...
- Kinh doanh thực phẩm; Thực phẩm chức năng; Các vi chất 
bổ sung vào thực phẩm; Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm

4722

5/10Thời gian đăng từ ngày 04/04/2022 đến ngày 04/05/2022



25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
- Sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, Các vi chất bổ 
sung vào thực phẩm, Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm

1079

26. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất: - Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc 
những thứ tương tự để sản xuất ra rượu cồn và este, - Sản xuất 
nước chưng cất; - Sản xuất các sản phẩm thơm tổng hợp ;
 (Trừ loại Nhà nước cấm)

2011

27. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
Sản xuất mỹ phẩm
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2023

28. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa chất: - Sản xuất chiết xuất của các sản 
phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất nước hương liệu nguyên 
chất chưng cất ; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm 
dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm ; Sản xuất tinh 
dầu tự nhiên; - Sản xuất hương các loại…
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2029
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29. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm 
dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược.
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2100

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Hoạt động Thương mại điện tử;
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

31. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động ..;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

32. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Vận tải hành khách bằng xe máy

4931

33. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Bốc xếp hàng hóa 5224

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5225
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38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ, đường 
biển;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
- Logistics
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc 
chuyên môn; thiết bị đo lường và điều khiển
- Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ 
dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong 
kinh doanh: + Động cơ, + Dụng cụ máy, + Thiết bị khai 
khoáng và thăm dò dầu, + Thiết bị sản xuất điện ảnh, + Máy 
móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác;
- Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không 
kèm người điều khiển: + Môtô, xe lưu động, cắm trại...,
- Cho thuê container;
- Cho thuê palet;
- Cho thuê động vật (như vật nuôi, ngựa đua).
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7730

40. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

41. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thuốc; - Buôn bán thuốc thú y; - Mua bán 
trang thiết bị y tế; - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 
sinh;

4772

8/10Thời gian đăng từ ngày 04/04/2022 đến ngày 04/05/2022



5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THÚY 
HÀ

Việt 
Nam

Số 33 Ngõ 89 Quan 
Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.500.000.000 90,000 C1269837

2 MAI THỊ 
NHƯ

Việt 
Nam

Số 33 Ngõ 89 Quan 
Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 10,000 038153002942

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; thức ăn và nguyên liệu làm thức 
ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; 
- Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện;
- Bán lẻ phụ tùng xe đạp, kể cả phụ tùng xe đạp điện;
- Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
- Bán lẻ đồ trang sức;
- Bán lẻ máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế: máy móc, thiết 
bị bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc y học cổ 
truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
- Kinh doanh hóa chất;
- Bán lẻ nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương 
liệu, phụ liệu, chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm và công nghệ;
(Trừ loại Nhà nước cấm, Trừ hoạt động kinh doanh vàng 
miếng và vàng nguyên liệu)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C1269837
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 33 Ngõ 89 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 33 Ngõ 89 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THÚY HÀ Nữ

27/03/1977 Kinh Việt Nam

23/02/2016 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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